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Nghiên cứu (NC) về nguy cơ của bất thường thai sản (BTTS) được công bố chưa nhiều. Mục tiêu nhằm phân tích một số nguy cơ của BTTS (chỉ bao gồm sẩy thai (ST), thai chết lưu (TCL) và sinh con dị tật bẩm sinh (DTBS)) ở huyện Phù Cát - Bình Định. NC cắt ngang phân tích 6.600 phụ nữ 15 - 49 tuổi đã từng mang thai ở huyện Phù Cát tính đến thời điểm tháng 1/2012. Phân tích số liệu bằng mô hình hồi quy logistic đa biến. Kết quả: có một số nguy cơ của cả 3 dạng BTTS: ≥ 3 lần mang thai (p<0,001). Đối với ST: tuổi mẹ ≥ 35 (aOR = 3,66; p < 0,01); sống ở miền núi (aOR = 2,03; p < 0,05), vùng sân bay Phù Cát (aOR = 2,82; p < 0,01); phơi nhiễm thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) trước và trong thời gian mang thai (aOR = 1,27; p < 0,05 (nếu chồng phơi nhiễm) và aOR = 1,34; p<0,01 (nếu vợ phơi nhiễm)). Đối với TCL: tuổi mẹ ≥ 35 (aOR = 6,97; p < 0,001); người chồng hút thuốc lá > 6 năm trước khi vợ có thai lần đầu (p < 0,05). Đối với sinh con DTBS: tiền sử vợ, chồng có bị bệnh tật di truyền (aOR = 1,9; p < 0,05).
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SUMMARY
THE RISKS OF ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES IN PHU CAT - BINH DINH
Studies on the risks of adverse pregnancy outcomes (APOs) have been published little. The objective is to analysis some risks of APOs including spontaneous abortions (SAs), stillbirths (SBs) and birth defects (BDs) in Phu Cat district, Binh Dinh province. Cross - Sectional Analytic Study that consists of 6,600 women from 15 - 49 years old who had been pregnant is conducted in Phu Cat district at the time of 1/2012. Data analysis is based on multivariable logistic regression model. The research shown that parity ≥ 3 is at higher risk of all three types of APOs (p <0.001). SA - related factors are women’s age ≥ 35 (aOR = 3.66; p < 0.01); living in the mountainous areas (aOR = 2.03, p < 0.05), in the vicinity of Phu Cat Airport (aOR = 2.82, p < 0.01); exposure to pesticides and herbicides before and during pregnancies (aOR = 1.27 with p < 0.05 for husbands and aOR = 1.34 with p <0.01 for wives). SB - related factors are women’s age ≥ 35; 1st pregnancies of mother whose husbands had had smoking habit of ≥ 6 years (p < 0.05). BD - related factors are genetic diseases of husband (aOR = 1.9, p < 0.05).
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